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   ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TỈNH ĐỒNG THÁP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Số:134/QĐ-UBND-HC
Thành phố  Cao Lãnh, ngày 21 tháng 01  năm 2009

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

 cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/7/2008 của Chính phủ Quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1021/SNN.TCCB ngày 11/12/2008;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Đồng Tháp.

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Ðiều 3. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp và Chi Cục Trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp

(Ban hành kèm theo Quyết định số  134 /QĐ-UBND-HC ngày 21   tháng 01 năm 2009

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)


Chương I

 VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG 

Điều 1. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Sở), giúp Giám đốc Sở thực thi pháp luật và thực hiện thanh tra chuyên ngành về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có tư cách pháp nhân, trụ sở, tài khoản và con dấu.

Chương II 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản;

2. Trình Giám đốc Sở ban hành kế hoạch hằng năm, chương trình, đề án, dự án về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh;

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản;

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, thu mua, vận chuyển, bảo quản, giết mổ, sơ chế, chế biến, bán buôn nông sản, lâm sản, thủy sản theo phân cấp quản lý; triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm qua thực phẩm chế biến từ nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh;

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, về điều kiện đảm bảo chất lượng, đối với cơ sở sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, thu mua, vận chuyển, bảo quản, giết mổ, sơ chế, chế biến, bán buôn nông sản, lâm sản, thủy sản theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng;

6. Tổ chức thẩm tra, truy xuất nguyên nhân sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản không đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

7. Giúp Giám đốc Sở kiểm tra việc cấp, đình chỉ, thu hồi, các giấy chứng nhận liên quan đến chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

8. Thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng, đối với nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

9. Chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị chuyên ngành xây dựng, thẩm định trình Sở ban hành và theo dõi thực hiện các chương trình giám sát chuyên ngành, các tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; 

10. Kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản; dư lượng thuốc hoặc hóa chất cấm đối với sản phẩm gia súc, gia cầm.
11. Quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản: 

a) Chủ trì, tổng hợp và trình Sở chương trình giám sát của tỉnh về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản trong quá trình nuôi trồng, khai thác, thu hoạch, bảo quản, vận chuyển, sơ chế, nhập khẩu để chế biến, chế biến, bán buôn thực phẩm thủy sản; tổ chức thực hiện các chương trình sau khi được phê duyệt;

b) Tổng hợp, phổ biến các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định của các tổ chức quốc tế, khu vực và các nước nhập khẩu về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản.

c) Phối hợp với các đơn vị chuyên ngành tiến hành tập huấn nuôi thủy sản an toàn theo BMP/GAqP/CoC và tuyên truyền về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm…

d) Tổ chức kiểm tra việc công nhận, hủy bỏ công nhận đủ điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cảng cá, chợ cá, tàu cá, cơ sở thu mua, vận chuyển, bảo quản, sơ chế, chế biến thủy sản, bán buôn thực phẩm thủy sản, tổ chức kiểm tra chứng nhận Nhà nước về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản.

đ) Tham gia thẩm định các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nội dung chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các vật tư đầu vào của quá trình sản xuất và điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm thủy sản.

e) Tổ chức kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật, sản phẩm động vật thủy sản nuôi.

 g) Tiếp nhận và công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản gồm: giống và thức ăn thủy sản theo quy định.

h) Tổ chức thu mẫu thức ăn để phân tích kiểm tra chất lượng và các chất độc hại.

i) Phối hợp với đơn vị chuyên ngành tổ chức kiểm dịch thủy sản xuất nhập khẩu dùng làm thực phẩm theo ủy quyền của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

12. Quản lý chất lượng các sản phẩm nông lâm sản, thủy sản không dùng làm thực phẩm (phi thực phẩm):

a) Giám sát, thẩm tra và kiến nghị Sở các giải pháp, biện pháp thực hiện đảm bảo chất lượng trong toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm nông lâm sản, thủy sản phi thực phẩm; 

b) Tổ chức kiểm tra, chứng nhận đối với sản phẩm nông lâm sản, thủy sản phi thực phẩm nhập khẩu để chế biến và sản phẩm sản xuất trong tỉnh trước khi xuất khẩu hoặc đưa ra tiêu thụ nội địa theo pháp luật Việt Nam, quy định của các tổ chức quốc tế hoặc thỏa thuận song phương với nước nhập khẩu.

13. Phối hợp với Chi cục Thú y kiểm tra hồ sơ, kiểm tra bệnh lý lâm sàng các lô hàng thủy sản tại cửa khẩu biên giới, bến cảng, bưu điện theo quy định của pháp luật Việt Nam, của các tổ chức quốc tế và nước nhập khẩu.

14. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan đến nội dung đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm sản, thủy sản và an toàn dịch bệnh thủy sản.

15. Phối hợp với đơn vị chuyên ngành kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và vật nuôi.

16. Kiểm nghiệm và quản lý chất lượng giống cây trồng và vật nuôi theo quy định của pháp luật.

17. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định;
18. Giải quyết hoặc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý của Chi cục; tổ chức việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

19. Thực hiện các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí và quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong đơn vị;

20. Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh;

21. Phối hợp với các đơn vị chuyên ngành xây dựng kế hoạch và triển khai tập huấn phổ biến các quy định của quốc tế và Việt Nam về quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm sản, thủy sản.

22. Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến; tập huấn kiến thức chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, lâm sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh;

23. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản theo quy định;

24. Tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu về lĩnh vực chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản, thủy sản theo quy định.
25. Về khoa học công nghệ:
a) Đề xuất, tham gia chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành;
b) Quản lý cập nhật thông tin khoa học công nghệ về chuyên ngành quản lý của Chi cục;
26. Quan hệ hợp tác: 

Thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản được quan hệ hợp tác với các Viện, Trường Đại học, các tổ chức quốc tế để trao đổi thông tin và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chuyên ngành; tổ chức thực hiện các chương trình, dự án quốc tế tài trợ theo phân công của Giám đốc Sở.

27. Về cải cách hành chính: 
a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính theo kế hoạch của Sở và chỉ đạo của Giám đốc Sở; 
b) Chỉ đạo rà soát, hệ thống hóa và đề xuất, xây dựng hệ thống văn bản pháp quy về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chi cục;
c) Tổ chức thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Chi cục.

28. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở;

29. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo Chi cục:

a) Chi cục có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

b) Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục; Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng thực hiện theo tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức của Chi cục:

a) Phòng tổng hợp; 

b) Phòng Quản lý chất lượng;

c) Thanh tra Chi cục;

Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành Quy chế làm việc của Chi cục; bổ nhiệm công chức, viên chức theo phân cấp quản lý cán bộ của Giám đốc Sở. 

3. Cơ chế hoạt động:

a) Chi cục hoạt động theo chế độ Thủ trưởng.

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng và tổ chức tương đương thuộc Chi cục do Chi cục trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Chi cục. 

c) Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Biên chế:

Biên chế của Chi cục được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Chương IV

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Với Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản là cơ quan chuyên môn cấp dưới của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. Định kỳ tháng, 06 tháng, năm hoặc đột xuất, báo cáo kết quả hoạt động, công tác, tình hình thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị, đề xuất với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.


Điều 6. Với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; định kỳ tháng, 06 tháng, năm hoặc đột xuất, báo cáo kết quả hoạt động, công tác, tình hình thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị, đề xuất với Sở xem xét chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.


Điều 7. Với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Đối với các các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là mối quan hệ phối hợp, bình đẳng trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của từng đơn vị.


Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chủ động phối hợp với các tổ chức có liên quan trong hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về những vấn đề có liên quan đến công tác của ngành và phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn; chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản; phối hợp kiến nghị với Sở xử lý những việc vượt quá quyền hạn của Chi cục; cùng đề xuất Sở kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp với hệ thống pháp luật và tình hình thực tế ở địa phương. Khi có vấn đề không thống nhất thì phải xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở.


Điều 8. Với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế huyện, thị xã, thành phố


Đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế huyện, thị xã, thành phố là mối quan hệ phối hợp, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngành ở địa bàn.

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có trách nhiệm thông báo với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế huyện, thị xã, thành phố về những chủ trương, chính sách, quy định của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh quản lý để Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.

Cùng với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện các chương trình, đề án, dự án quy hoạch, kế hoạch về về lĩnh vực quản lý trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh; nắm tình hình hoạt động trên địa bàn, cùng cơ quan chuyên môn cấp huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, đầy đủ về lĩnh vực quản lý.

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiếp thu những kiến nghị của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế huyện, thị xã, thành phố về các vấn đề thuộc chủ trương, chính sách, quy định không phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để kịp thời cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời cùng phản ảnh, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không phù hợp.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Trách nhiệm thi hành 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo và kiểm tra Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thực hiện Quy định này./.
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